
2. Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Đồng Xoài,  tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh thông tin hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn cũ
Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Đỗ Đức Hùng

4657/BP-CCHN;   

572/QĐ-BVĐK 

ngày 15/8/2023

4657/BP-CCHN;        

572/QĐ-BVĐK ngày 

15/8/2023;                  

1153/QĐ-SYT ngày 

30/11/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;                           Thực 

hiện kỹ thuật đọc kết quả 

Xquang, CT Scanner, siêu âm 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;     

Thực hiện kỹ thuật đọc kết quả 

Xquang, CT Scanner , siêu âm;  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật 

đọc kết quả 

Xquang, CT 

Scanner, siêu âm                          

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;          Thực 

hiện kỹ thuật đọc kết quả 

Xquang, CT Scanner, siêu 

âm;  Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Da liễu                          

2 Trần Thị Hoài Trang 4865/BP-CCHN

4865/BP-CCHN    

557/QĐ-SYT ngày 

13/8/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội                                

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da Liễu

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nội ; Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da Liễu

3 Phạm Văn Tuyến

5061/BP-CCHN; 

546/QĐ- BVĐK 

ngày 27/7/2023

5061/BP-CCHN;    

569/QĐ-SYT ngày 

13/8/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện các kỹ thuật 

gây mê hồi sức.

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa gây mê hồi sức

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ KBCB đa 

khoa; Thực hiện 

các kỹ thuật gây mê 

hồi sức

Bác sĩ KBCB đa khoa;   

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa gây mê 

hồi sức

4 Nguyễn Bình Cẩn 4873/BP-CCHN

4873/BP-CCHN;    

940/QĐ-SYT ngày 

03/6/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh Chuyên khoa 

Nhãn khoa

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ KBCB đa 

khoa

Bác sĩ KBCB đa khoa; 

Bác sĩ Khám bệnh chữa 

bệnh Chuyên khoa Nhãn 

khoa

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số           /DS-BVĐKBP                    Đồng Nai, Ngày          tháng        năm 2025

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa  Bình Phước

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN



5 Phan Văn Nhân 4850/BP-CCHN

4850/BP-CCHN;    

573/QĐ-SYT ngày 

04/4/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Khám chữa bệnh Chuyên khoa 

Chấn thương chỉnh hình

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ KBCB đa 

khoa

Bác sĩ KBCB đa khoa; 

Bác sĩ Khám chữa bệnh 

Chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình

6 Trần Văn Dũng 4644/BP-CCHN

4464/BP-CCHN; 

708/QĐ-SYT ngày 

06/9/2025; 114/QĐ-

BVĐK ngày 23/9/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội khoa; Thực hiện kỹ thuật 

Khai thông mạch não bằng điều trị 

thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi màu 

não cấp 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ KBCB đa 

khoa

Bác sĩ KBCB đa khoa; 

Bác sĩ khám bệnh chữa 

bệnh Chuyên khoa Nội 

khoa;Thực hiện kỹ thuật 

Khai thông mạch não 

bằng điều trị thuốc tiêu 

sợi huyết trong nhồi màu 

não cấp 

7 Bùi Công Minh 000439/BP-GPHN

000439/BP-GPHN;  

115/QĐ-BVĐK ngày 

23/9/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Thực hiện kỹ thuật Khai thông 

mạch não bằng điều trị thuốc tiêu 

sợi huyết trong nhồi màu não cấp 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ KBCB đa 

khoa

Bác sĩ KBCB đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật Khai 

thông mạch não bằng điều 

trị thuốc tiêu sợi huyết 

trong nhồi màu não cấp 

8 Phạm Tài Phú Vinh 000920/BP-CCHN 000418/BP-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Trưởng khoa; Phụ 

trách chuyên môn 

khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức;  

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội 

tổng hợp

Trưởng khoa; Phụ trách 

chuyên môn khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức; 

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa Gây 

mê hồi sức

9 Nguyễn Thị Khánh 0001957/BP-CCHN 000498/BP-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều dưỡng Điều dưỡng

10 Lê Xuân Tiến 4468/BP-CCHN 000551/BP-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng chuyên ngành gây mê 

hồi sức

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều dưỡng
Điều dưỡng chuyên ngành 

gây mê hồi sức



11 Đinh Thị Chúc 3956/BP-CCHN 000516/BP-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều dưỡng Điều dưỡng

12 Lê Thị Tình 0002787/BP-CCHN 000548/BP -GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng chuyên ngành gây mê 

hồi sức

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều dưỡng
Điều dưỡng chuyên ngành 

gây mê hồi sức

13 Đỗ Văn Đức 0001809/BP-CCHN 000545/BP -GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều dưỡng Điều dưỡng

14 Trần Quốc Tuấn

4077/BP-CCHN;   

155/QĐ-BVĐK 

ngày 26/01/2024

4077/BP-CCHN;  

124/QĐ-BVĐK ngày 

25/9/2025

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám chữa 

bệnh điều trị ARV                                                                 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa; 

Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tổng 

quát,  tuyến vú, Sản phụ khoa và CT 

Scanner;

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Phụ trách phòng Kế 

hoạch tổng hợp; 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa. 

Khám chữa bệnh 

điều trị ARV                                   

Phụ trách phòng Kế hoạch 

tổng hợp; Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Thực hiện kỹ thuật: Siêu 

âm tổng quát,  tuyến vú, 

Sản phụ khoa và CT 

Scanner

15 Trần Thị Quy 0002610/BP-CCHN

0002610/BP-CCHN;   

142/QĐ-BVĐKBP 

ngày 02/10/2025

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.   

Thực hiện các kỹ thuật trị liệu cơ 

bản

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều dưỡng

Điều dưỡng;            Thực 

hiện các kỹ thuật trị liệu 

cơ bản

16 Hà Đình Kỳ 4545/BP-CCHN

4545/BP-CCHN; 

836/QĐ-SYT ngày 

29/9/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 đến 

16h30, từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Bác sĩ 

KBCB chuyên khoa Nội 

khoa



17 Lương Thị Xoa 0002347/BP-CCHN

0002347/BP-CCHN;   

  143/QĐ-BVĐKBP 

ngày 02/10/2025

Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng.                          

Thực hiện kỹ thuật nghiệm pháp 

đánh giá rối loạn nuốt tại gường 

bệnh cho bệnh nhân đột quỵ não

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng

Điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật nghiệm pháp 

đánh giá rối loạn nuốt 

tại gường bệnh cho 

bệnh nhân đột quỵ não                   

18 Trần Thị Lý 4686/BP-CCHN

4686/BP-CCHN;      

145/QĐ-BVĐKBP 

ngày 02/10/2025

Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng.                              

Thực hiện kỹ thuật nghiệm pháp 

đánh giá rối loạn nuốt tại gường 

bệnh cho bệnh nhân đột quỵ não

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng

Điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật nghiệm pháp 

đánh giá rối loạn nuốt 

tại gường bệnh cho 

bệnh nhân đột quỵ não                   

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, người hành nghề sẽ tham gia trực và làm ngoài giờ theo sự phân công  của lãnh đạo Bệnh viện và Bệnh viện sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi cho 

người hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc phù hợp với Luật lao động

GIÁM ĐỐC 

Vũ Xuân Thủy
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